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1. Đặt vấn đề
Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã và đang tích cực tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực trong đó có giáo dục, học tập trực tuyến đang trở thành một phương pháp học tập nổi bật được nhiều quốc gia, nhiều tổ chức, trường đại học trên thế giới triển khai. Nhiều mô hình trường học trực tuyến ra đời với những chương trình và phương pháp giảng dạy mới. Quá trình toàn cầu hóa đã mở ra nhiều cơ hội đặc biệt cho giáo dục trên con đường xây dựng trường học thông minh.
Tại Việt Nam, thực hiện chủ trương của Nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, nhiều Viện, trường đã triển khai việc dạy học trực tuyến. Tại Việt Nam, đào tạo trực tuyến đã được triển khai ở nhiều trường Đại học, giai đoạn 2013-2018 Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về tốc độ phát triển e-learning. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay thì việc giảng dạy trực tuyến đang được áp dụng rộng rãi, thay thế hình thức giảng dạy truyền thống, trong đó có Khoa Lý luận chính trị - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Việc ứng dụng dạy và học trực tuyến đã giúp chương trình học được đảm bảo, người học được học tập linh hoạt, thường xuyên hơn. Tuy nhiên thực tế không thể phủ nhận là việc dạy trực tuyến hiện nay vẫn còn rất nhiều vấn đề cần bàn luận, bởi cả thầy và trò đều “bỡ ngỡ” khi tiếp cận dạy – học trực tuyến. 
Riêng đối với môn Giáo dục chính trị, việc học truyền thống đã là một thách thức không nhỏ cho các giảng viên bởi đặc thù về kiến thức hàn lâm. Chính vì vậy, khi chuyển sang học trực tuyến, việc thiết kế bài giảng trực tuyến, thiết kế kịch bản sư phạm trực tuyến để tạo sức thu hút cho sinh viên, nâng cao hiệu quả giảng dạy online đối với môn Giáo dục chính trị nói riêng, các môn học khác nói chung là một vấn đề mà các giảng viên cần quan tâm.
2. Nội dung
2.1. Thực trạng việc dạy trực tuyến hiện nay  
Dạy học trực tuyến (còn gọi là E-learning) là một trong những phương pháp học trực tuyến sử dụng kết nối mạng Internet để phục vụ học tập. Thông qua hệ thống e-learning, người học có thể tham khảo các tài liệu học, đồng thời có thể trao đổi với giảng viên mà không cần phải gặp trực tiếp. Nói cách khác, hệ thống dạy và học trực tuyến giống như một môi trường học tập bao gồm các công nghệ lưu trữ và truyền tải dữ liệu. Nhờ đó, người dạy và người học có thể tương tác với nhau ngay trên hệ thống đào tạo trực tuyến mà không cần phải gặp trực tiếp. 
Từ đầu năm 2019 đến nay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp rất nhiều các quốc gia, các trường học ở nước ta đã lựa chọn học trực tuyến là một trong những giải pháp tối ưu để giáo dục tiếp tục phát triển duy trì trong tình trạng diễn biến bệnh dịch gia tăng. Nhưng thực tế áp dụng cho thấy không chỉ trường học, ngay cả giảng viên và sinh viên cũng chưa thực sự sẵn sàng.
Tác giả xin trích dẫn kết quả một khảo sát nhanh về việc học trực tuyến vừa được thực hiện với gần 4.000 sinh viên (thuộc trường Đại học Nha Trang) trong ngày 12/4/2020 đã thể hiện rõ nét thực trạng học trực tuyến hiện nay:
	STT
	Nội dung khảo sát
	Tỷ lệ

	01
	Sinh viên cho rằng việc học trực tuyến có hiệu quả thấp hơn so với học truyền thống (học tập trung trên lớp)
	85%

	02
	Có gặp những đối tượng quấy phá lớp học.
	36%

	03
	Giảng viên chưa điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với hình thức trực tuyến
	18%

	04
	Giảng viên giao bài tập nhiều
	64%



Ngoài ra, kết quả khảo sát cho thấy một vài thông số tích cực như có tới 90% sinh viên tham gia suốt lớp học, có nhiều ý kiến cho rằng học trực tuyến giúp nâng cao kỹ năng tiếp cận công nghệ thông tin, rèn tính chủ động trong việc học…
Theo đó, đa số sinh viên học trực tuyến bằng điện thoại và phần lớn không có wifi để học. Giảng viên yêu cầu đọc tài liệu nhiều, chương trình chưa giảm tải nên nội dung học khá nặng.
Như vậy, sau một thời gian dạy học trực tuyến, bên cạnh việc đảm bảo được chương trình học, giảng viên và sinh viên vẫn có sự tương tác theo đúng thời khóa biểu, hầu hết giáo viên và học viên đều có phản hồi tiêu cực về các phần mềm dạy online và quản lý lớp học online hiện nay, không đem lại hiệu quả giảng dạy cao sau mỗi giờ học, giáo viên không thể truyền tải hết kiến thức cho học viên, học viên cảm thấy nhàm chán trong việc học.
Phần mềm dạy học phổ biến nhất hiện nay có đến 70% các trường học và các trung tâm đang dùng để giảng dạy là Zoom, nhưng Zoom là phần mềm dành riêng cho các cuộc hội thảo, các cuộc họp trong doanh nghiệp, hoàn toàn không hữu dụng đối với việc dạy và học. Hơn nữa, ứng dụng Zoom đang được các chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng vì vấn đề bảo mật bị rò rỉ thông tin ra bên ngoài.
2.2. Ưu điểm và khuyết điểm của hình thức dạy và học trực tuyến
Dạy và học trực tuyến là một hình thức đào tạo qua mạng có nhiều đổi mới hơn so với học truyền thống, cung cấp cho học viên sự kết hợp hái hòa giữa nhìn, nghe và sự chủ động tích cực trong hoạt động. Chính nhờ vào lợi ích đó, đào tạo qua mạng đã mang lại rất nhiều hiệu quả cho việc học tập như: thu hút được nhiều đối tượng học viên trên phạm vi toàn cầu, cắt giảm được nhiều chi phí xuất bản, in ấn tài liệu. Tuy nhiên, hình thức đào tạo này cũng có những ưu điểm, khuyết điểm nhất định.
a. Ưu điểm của hình thức dạy và học trực tuyến
Thứ nhất, đối với người học:
+ Một là, hình thức học trực tuyến có lợi thế là dễ tiếp cận, người học có thể chủ động định hướng học tập và học mọi lúc, mọi nơi. Người học có thể truy cập vào các lớp học trực tuyến tại bất kỳ nơi đâu: ở nhà, nơi làm việc hay các địa điểm mạng internet công cộng và vào bất kỳ thời gian nào thích hợp khi người học muốn, ngoài thời gian học theo thời khóa biểu.
+ Hai là, người học có thể linh động và uyển chuyển: người học có thể chủ động và linh hoạt trong việc học, xem lại bài giảng. Ngoài ra, học viên còn có thể tự động điều chỉnh tốc độ học tập theo khả năng, và còn có thể nâng cao thêm kiến tức thông qua những tài liệu của thư viện trực tuyến.
+ Ba là, tiết kiệm chi phí học tập và thời gian học tập: Giúp học viên giảm tới khoảng 60% chi phí đi lại, địa điểm tổ chức học tập. Người học có thể học mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, so với phương pháp đào tạo truyền thống thì các khóa học qua mạng giúp học viên tiết kiệm khoảng từ 20 đến 40 % thời gian đo giảm được thời gian đi lại và sự phân tán.
+ Bốn là, truy cập vào các tài nguyên và nguồn tài liệu trên toàn cầu, đáp ứng mọi nhu cầu kiến thức và sở thích cho người học; người học còn có thể tự kiểm soát tiến trình học tập của mình; chủ động thời gian biểu học tập, hạn chế căng thẳng và tăng sự hài lòng trong quá trình học.
+ Năm là, việc học trực tuyến giúp người học tiếp cận và phát triển kiến thức kỹ năng sử dụng công nghệ intermnet. 
Thứ hai, đối với giảng viên:
Một là, đào tạo trực tuyến góp phần cải thiện chất lượng dạy và học thông qua việc hỗ trợ các phương pháp dạy trực tuyến. Không chỉ với người học, giảng viên cũng có thể linh hoạt, uyển chuyển trong việc dạy học. Giảng viên không cần đến lớp mà có thể truy cập vào các khóa học trực tuyến tại bất kỳ nơi đâu: ở nhà, nơi làm việc hay các địa điểm mạng internet công cộng để dạy học.
Hai là, có thể sử dụng hình ảnh, âm thanh và video để truyền đạt nội dung học tập đến người học thêm hấp dẫn và sinh động hơn. Ngoài ra, còn có thể quản lý học viên thông qua tính năng thiết kế website quản lý trường học.
Ba là, hệ thống hóa nội dung: Học trực tuyến cho phép học viên dễ dàng tham gia khóa học, và giảng viên có thể theo dõi kết quả cũng như tiến độ học tập của sinh viên mình phụ trách. Với khả năng thiết kế website quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên có thể biết được những học viên nào tham gia khóa học, khi nào họ hoán tất quá trình học tập và đưa ra giải pháp thực hiện giúp họ phát triển trong quá trình học.
b. Nhược điểm của hình thức dạy và học trực tuyến
Ngoài những ưu điểm tiện ích thì dạy học trực tuyến còn có những nhược điểm như sau:
Một là, việc dạy và học trực tuyến chưa khuyến khích người học tự giác học tập, nghiên cứu cũng như không tạo ra được bầu không khí học tập sôi động như trong thực tế; người học không có nhiều cơ hội trao đổi thông tin với bạn bè.
Hai là, các tổ chức đào tạo lập trình website dạy học không đủ tiêu chuẩn, sức chứa cho số lượng học viên có thể học với tình trạng hình ảnh, âm thanh ổn định. Tuy một số phần mềm cung cấp tính năng trò chuyện giữa giảng viên và sinh viên nhưng không đầy đủ, sinh động bằng trong lớp học truyền thống.
Ba là, môi trường học không kích thích được sự chủ động và sáng tạo của học viên. Việc học qua mạn yêu cầu người học phải thật sự nghiêm túc, có trách nhiệm hơn với việc học của mình. Muốn học viên học tập tốt thì học online phải có đội ngũ giáo viên hướng dẫn rõ ràng.
Bốn là, hình thức học trực tuyến online không phù hợp với các thành phần học viên lớn tuổi không thành thạo máy vi tính.
Năm là, đối với giảng viên, việc dạy trực tuyến qua mạng làm giảm khả năng truyền đạt với lòng say mê nhiệt huyết của giáo sư đến học viên. Một số giảng viên không quen với việc sự dụng mạng internet nên làm tăng khối lượng công việc cũng như áp lực cho giảng viên. Những người có khả năng giảng dạy rất tốt trên lớp nhưng lại không có khả năng thiết kế bài giảng trực tuyến sinh động.
Sáu là, việc dạy và học trực tuyến cũng làm nảy sinh ra các vấn đề liên quan đến an ninh mạng cũng như các vấn đề về sở hữu trí tuệ. Việc dạy và học trực tuyến cũng phụ thuộc chủ yếu vào mạng internet nên sẽ rất khó khăn khi đường truyền không ổn định, đặc biệt là đối với những nơi điều kiện học tập khó khăn.


c. Nguyên nhân
· Nguyên nhân chủ yếu
Thứ nhất, vì việc dạy học trực tuyến còn mới mẻ nên cả giảng viên và sinh viên đều chưa có sự chuẩn bị. Nhiều giảng viên khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ mới để giảng dạy hoặc chưa có sự sáng tạo, thu hút người học. Đối với sinh viên phần lớn vẫn không có sự chủ động trong học trực tuyến, học tập đối phó, không hiệu quả.
Thứ hai, chưa có sự đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai. Ở vùng sâu, vùng xa, nhiều học sinh, sinh viên đã dựng lán giữa đồi để “bắt sóng”, tham gia học online. Tinh thần, nỗ lực đó rất đáng được biểu dương, nhưng theo nhiều giáo viên, sau một thời gian triển khai, ngành giáo dục cần đánh giá khách quan hiệu quả của việc dạy học trực tuyến, để có những quyết sách; tránh đặt quá nhiều kỳ vọng vào phương thức dạy học này, khi giáo viên và học sinh mới dừng ở việc bắt đầu làm quen... chỉ có khoảng 40% học sinh ở miền núi có phương tiện để học online, học qua truyền hình. Nhưng trong số học sinh có phương tiện để học online thì lại xảy ra nhiều trường hợp, như có điện thoại nhưng không có mạng Intenet, hoặc sóng 3G kém. Hoặc có thiết bị nhưng không có điện. 
Thứ ba, hệ thống đường truyền không ổn định, ảnh hưởng tới việc dạy và học, mạng yếu, dễ bị văng ra khỏi hệ thống hoặc không nghe rõ, nghe liền mạch lời giảng viên.
· Nguyên nhân thứ yếu
Nguyên nhân học trực tuyến khó tập trung vì môi trường xung quanh nhiều khi ồn ào hoặc yếu tố bên ngoài tác động, chiếm 62%. Hình thức học này còn hạn chế sự tương tác và trao đổi giữa người học và người dạy dẫn đến dễ nhàm chán.
Ngoài ra, do học bằng điện thoại nên thao tác bị hạn chế, nhìn slide và xem video không rõ, không mở được file bài tập có dung lượng lớn; chưa quen học nhóm trực tuyến… Việc học trực tuyến làm người học đau đầu, đau tai, đau mắt do ngồi học quá lâu và nhìn vào màn hình máy tính, điện thoại quá nhiều.

3. Một số kinh nghiệm hay từ dạy trực tuyến từ trường khác, địa phương khác, nước khác
Với vai trò quan trọng của người Thầy, mỗi giảng viên trước khi đến lớp đều phải chuẩn bị cho mình giáo án, kịch bản sư phạm chỉnh chu nhất để có bài giảng chất lượng cho dù là hình thức dạy truyền thống hay giảng dạy trực tuyến. Tuy nhiên, bài giảng trực tuyến khác giáo án điện tử, bài trình chiếu hoặc powerpoint. Bởi bài giảng trực tuyến sẽ phụ thuộc vào hoạt động học tập của người học, và không có sự hỗ trợ trực tiếp từ giáo viên nên nếu muốn thiết kế được bài giảng thì bạn bắt buộc cần phải dự kiến được chính xác các tình huống xảy ra mỗi khi người học tác động để kịp đề ra phương án xử. Chính vì vậy, việc nghiên cứu kịch bản sư phạm trực tuyến là vấn đề rất cần thiết, quyết định tới hiệu quả 
Lựa chọn học trực tuyến trở nên rất hữu ích cho các trường đại học và sinh viên trước sự gián đoạn của việc giảng dạy truyền thống. Điều này giúp các trường đại học có thể tiếp tục hướng dẫn và cung cấp các khóa học tới sinh viên, và sinh viên có thể tiếp tục quá trình học tập của mình. Dịch bệnh Covid-19 chính là ví dụ rõ nét nhất, khi các tổ chức giáo dục đều đã nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh và điều chỉnh sang hình thức giảng dạy trực tuyến toàn thời gian. 
Có thể học tập nhiều mô hình dạy trực tuyến có hiệu quả từ các nước như Mỹ, Austraulia, Anh, Hàn Quốc...
3.1. Dạy và học trực tuyến tại Hoa Kỳ
Tại Hoa Kỳ, có hàng triệu học sinh phổ thông đăng ký hình thức học e-learning. Không chỉ là trào lưu học tập tự phát, nhiều Bang của nước này nhà quản lý giáo dục đã ban hành quy định trước khi tốt nghiệp, mỗi học sinh phải đăng ký học một số môn nhất định tại các lớp học trực tuyến. Điều này nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết cho các em khi học đại học sau này và thích ứng môi trường làm việc mới.
3.2. Dạy và học trực tuyến tại Hàn Quốc
Đối với Hàn Quốc, Chính phủ xem đây là một trong những công cụ để giảm tải chi phí dạy kèm tại các trung tâm luyện thi. Cùng với đó, kênh truyền hình học đường được mở ra cùng với website cung cấp bài giảng ôn thi đại học miễn phí, thu hút một lượng lớn học sinh tham gia. Điều này đã tạo nên sự bình đẳng trong giáo dục, những học sinh nghèo vẫn có thể tham gia vào các lớp luyện thi của những giảng viên giỏi với mức chi phí thấp hơn nhiều so với lớp học thông thường.
Thông qua tìm hiểu, cá nhân xin đề xuất một số kinh nghiệm có thể áp dụng vào dạy trực tuyến như sau:
Một là, áp dụng lớp học đảo ngược:
Lớp học đảo ngược (flipped classroom) là mô hình giảng dạy năng động, có thể hiểu rằng so với phương pháp học tập truyền thống, sinh viên đến lớp nghe thầy cô giảng bài rồi trở về nhà làm bài tập sẽ được “đảo ngược” bằng phương pháp sinh viên phải xem các tài liệu học tập (hồ sơ môn học, slide bài giảng, video, giáo trình, các bài hướng dẫn…) ở nhà thông qua hệ thống quản lý học tập (classroom, zalo…). Giờ học ở lớp sẽ dành cho các hoạt động tương tác giúp củng cố thêm các khái niệm đã tìm hiểu, như vậy giúp giảng viên và sinh viên thảo luận, nghiên cứu sâu hơn về các vấn đề trong nội dung môn học. 
Nếu lớp học truyền thống, người học sẽ được nghe giảng bài, và sau đó làm bài tập thực hành tại lớp hoặc tại nhà để xử lý thông tin và tiếp nhận kiến thức. Ngược lại, trong mô hình “Lớp học đảo ngược”, người học sẽ phải tự làm việc với bài giảng trước thông qua đọc tài liệu, tóm tắt tài liệu, nghe giảng thông qua các phương tiện hỗ trợ như băng hình, trình chiếu PowperPoint, và khai thác tài liệu trên mạng. Bài giảng trở thành bài tập ở nhà mà người học phải chuẩn bị trước khi lên lớp. Toàn bộ thời gian trên lớp sẽ dành cho các hoạt động giải bài tập, ứng dụng lí thuyết bài giảng vào giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm để xây dựng hiểu biết dưới sự hướng dẫn của giảng viên; thay vì thuyết giảng, trong lớp học giảng viên đóng vai trò là người điều tiết hỗ trợ, có thể giúp học sinh giải quyết những điểm khó hiểu trong bài học mới.
Lớp học đảo ngược là một phương pháp sư phạm trong đó hướng dẫn trực tiếp chuyển từ không gian học tập nhóm sang không gian học tập cá nhân, không gian nhóm được chuyển thành môi trường học tập tương tác tích cực khi giảng viên hướng dẫn sinh viên áp dụng các khái niệm và tham gia sáng tạo vấn đề. Chính vì vậy, mô hình này có một số ưu điểm nổi bật sau:
Thứ nhất, khi ứng dụng mô hình “Lớp học đảo ngược”, nhờ vào phương tiện lưu trữ bằng công nghệ thông tin, bài giảng có thể tái sử dụng dễ dàng, đặc biệt là người học có thể nghe, xem nhiều lần cho đến khi hiểu bài. Vì vậy, mô hình này tạo cơ hội bình đẳng về tiếp nhận thông tin kiến thức. Những sinh viên tiếp thu chậm có nhiều cơ hội để tiêu hóa kiến thức thông tin. Công nghệ eLearning giúp học sinh hiểu kỹ hơn về lý thuyết để sẵn sàng tham gia vào các buổi học nhóm, thực hành bài tập nâng cao tại giờ học trên lớp. Lớp học đảo ngược cho phép giáo viên dành thời gian nhiều hơn với từng cá nhân học sinh chưa hiểu kỹ bài giảng. Điều này giúp người học tự tin hơn và học tập hiệu quả hơn. 
Thứ hai, giảng viên không lo sợ bài giảng “bị cháy giáo án”, sinh viên không phải lo lắng về áp lực phải hoàn thành bài tập và các nghiên cứu nhỏ, vì họ có nhiều thời gian để thảo luận và làm bài trên lớp cùng với bạn bè dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Theo mô hình lớp học đảo ngược, sinh viên xem các bài giảng trực tuyến trước khi đến lớp. Giờ học trên lớp sẽ dành cho các hoạt động học tập giúp sinh viên làm chủ các kỹ năng thông qua bài tập thực hành và thảo luận cộng tác. Sinh viên phát huy tính chủ động trong việc tìm hiểu, nghiên cứu lý thuyết, các em có thể tiếp cận video bất kỳ lúc nào, có thể dừng bài giảng lại, ghi chú và xem lại nếu cần. Điều này là không thể nếu sinh viên ngồi nghe giảng viên giảng dạy trên lớp. 
Thứ ba, “Lớp học đảo ngược” tạo môi trường dạy học tăng cường tiếp xúc và tương tác giữa thầy và trò, và giữa trò với nhau, là sự kết hợp giữa dạy trực tiếp và học thông qua xây dựng kiến thức, tạo ra cơ hội cá nhân hoá quá trình giáo dục, chứ không phải là một sự thay thế người thầy hoàn toàn bằng băng ghi hình như mô hình học trực tuyến.
Hai là, xây dựng kịch bản trực tuyến khi dạy trực tuyến
Kịch bản sư phạm trực tuyến đã được nhiều công trình nghiên cứu đề cập với các thuật ngữ khác nhau như: learning scenario; learning script; pedagogical script, pedagogical plot (Wooster, & Papert, 1982; Derntl, & Motschnig-pitrik, 2003) dựa trên những biểu hiện phức tạp của loại hình e-Learning thông qua: hình thức trình bày, thể hiện nội dung; việc chia sẻ, cung cấp nội dung học tập khác nhau ở mọi lúc mọi nơi; và ở các nhu cầu đào tạo, đối tượng người học khác nhau. Kịch bản sư phạm trực tuyến được hiểu là tổng hợp các hoạt động học tập (learning activities – LAs) diễn ra trong một môi trường học ảo (virtual learning environment – VLE) bằng cách sử dụng các đơn vị kiến thức học cụ thể nào đó (learning objects – LOs).
 Trong đó, các hoạt động được xây dựng dựa trên yêu cầu cần đạt, yêu cầu sư phạm như một cơ sở cần tuân thủ. Trong kịch bản sư phạm trực tuyến, hoạt động của người dạy được tiết chế và kiểm soát, hầu như tập trung chủ yếu ở việc giám sát, quản lý, phản hồi tức thời khi người học có nhu cầu. Người học sẽ chủ động tham gia các hoạt động phong phú và đa dạng hóa nhằm tạo sự hấp dẫn, gắn kết người học trong suốt quá trình tự học trên hệ thống hướng đến mục tiêu học tập.
Về cơ bản, giảng dạy trực tuyến là một sản phẩm được xây dựng từ nhiều loại công cụ khác nhau và nó có khả năng tính hợp với rất nhiều loại công cụ. Vì thế nên, việc xây dựng một bài giảng trực tuyến sinh động là điều rất cần thiết, bởi:
Thứ nhất, nhằm làm cho người học được trải nghiệm những gì học qua các hoạt động trực tuyến mà không phải học một cách “khô khan”, “tẻ nhạt” là những gì cần đáp ứng. Các hoạt động dạy học phải gắn kết các tri thức cần truyền đạt và “lồng ghép” các phương pháp/kĩ thuật dạy học tích cực dựa trên nền tảng công nghệ ICT phù hợp đảm bảo tính hiệu quả và sự hấp dẫn người học. 
Thứ hai, tạo cho sinh viên hứng thú học tập, đảm bảo các ý tưởng hoạt động hợp lý, có trọng tâm, đáp ứng chuẩn đầu ra của bài học và mang đến cho người học cảm xúc tích cực, hứng thú… và cả sự trông chờ vào buổi học kế tiếp. Các yêu cầu cơ bản về mặt sư phạm cũng là yếu tố không thể bỏ qua như: thời gian phù hợp độ tuổi, có sự hỗ trợ về kỹ thuật học từ xa có ứng dụng công nghệ thông tin, ngôn từ sư phạm, đánh giá mang tính động viên.
Thứ ba, kịch bản sư phạm trực tuyến bởi đó là “chìa khóa” quan trọng như một vũ khí chắn tử huyệt của mỗi giảng viên, mỗi khóa học hay thậm chí mỗi cơ sở đào tạo. Vấn đề này không chỉ là tầm nhìn mà phải là hành động đích thực bởi dạy học trực tuyến không phải là kiểu tạm thời, tình thế mà là một dấu ấn của công nghệ giáo dục trong đào tạo hiện nay. Chỉ khi người dạy hiểu đúng về kịch bản sư phạm trực tuyến, biết đánh giá kịch bản sư phạm trực tuyến, biết các bước xây dựng và phát triển, biết làm chủ và triển khai kịch bản sư phạm của mình bằng cả nội lực sư phạm và đạo đức sư phạm mới thật sự là người giảng viên trong thời kỳ cách mạng 4.0.
Thứ ba, giảng viên phải tiến hành khâu kiểm tra, đánh giá. Giảng viên có thể sử dụng các công cụ Kahoot, Quizizz,   microsoft form, Google form, … để thiết kế các bài kiểm tra trực tuyến. Qua đó, giảng viên có thể đánh giá được mức độ hiểu bài của từng sinh viên và tập trung thời gian trên lớp chữa các câu hỏi, bài tập có tỷ lệ lỗi cao nhất và củng cố lại kiến thức và kỹ năng làm bài cho sinh viên.
Ngoài ra, để kích hoạt sự sáng tạo của người học thế hệ Z, bên cạnh đảo ngược bài giảng, giảng viên cũng có thể đảo ngược hình thức thảo luận nhóm và thậm chí là hình thức kiểm tra, đánh giá. Thay vì việc giao bài tập nhóm cho sinh viên chuẩn bị ở nhà và lên lớp trình bày, giảng viên giao cho từng nhóm thuyết trình online trước và đăng tải trên google classroom; yêu cầu các nhóm còn lại tìm hiểu trước bài thuyết trình ở nhà. Thời gian trên lớp chỉ dành cho phần câu hỏi và phân tích, bình luận chuyên sâu về một vấn đề. Qua đó, sinh viên có đủ thời gian để nghiên cứu và cùng tương tác, phản biện để có thể giải quyết thỏa đáng một vấn đề trong bài tập nhóm.
4. Kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả dạy trực tuyến môn học trong Khoa Lý luận chính trị
· Thứ nhất, đối với Giảng viên: 
+ Trong Khoa Lý luận chính trị, ngoài các giảng viên trẻ, vẫn có một số giảng viên lớn tuổi, vì vậy việc tiếp cận khoa học kỹ thuật có khó khăn. Thậm chí, đối với các giảng viên trẻ, việc dạy trực tuyến sao cho hấp dẫn vẫn là một bài toán khó. Vì vậy, Giảng viên cần phải làm chủ được công nghệ, tìm tòi, khám phá và không ngừng thay đổi bài giảng để thu hút học sinh. Nếu thầy cô vẫn chỉ giảng dạy thông thường như trên lớp học truyền thống, học sinh có thể cảm thấy nhàm chán.
Do đó, nếu thầy cô chịu khó tìm tòi phương pháp, ứng dụng công nghệ, bài giảng sẽ thu hút học sinh hơn, tạo ra hiệu ứng tốt và hiệu quả không thua kém so với học truyền thống.
+ Thay đổi cách đánh giá năng lực người học: người dạy có thể tạo bài tập, rà soát và cho điểm dễ dàng thông qua Google Drive. Sự bình đẳng về công nghệ giữa người học với nhau, có thể là rào cản đối với việc học tập của sinh viên thiếu cơ hội tiếp cận với công nghệ. Điều này có thể khắc phục khi người học được hướng dẫn ngay từ đầu các kỹ năng cơ bản ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập như: truy cập và sử dụng tài liệu trên mạng.
· Thứ hai, đối với sinh viên: 
Cần trang bị các kỹ năng mềm cho sinh viên ngay từ trong nhà trường, bằng cách đưa kỹ năng mềm vào trong chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra cho sinh viên. Không những thế cần khuyến khích và đẩy mạnh việc tự học của sinh viên, tăng cường việc dạy thực tiễn từ các chuyên gia, doanh nhân, ... không chỉ 100% kiến thức là giáo viên giảng dạy. chú trọng việc nâng cao ý thức tự giác học tập của người học bằng cách thay đổi phương pháp giảng dạy ngay từ các bậc đào tạo cấp THCS, THPT: chuyển từ lối giảng dạy theo cách truyền đạt kiến thức sang giảng dạy tích cực, bồi dưỡng năng lực người học. Việc này phải được áp dụng một cách tích cực và triệt để. 
· Thứ ba, đối với Nhà trường: 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã có nhiều chính sách triển khai việc học trực tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo chương trình năm học. Trường cũng thường xuyên đánh giá, quan sát tình hình, tập huấn cho giảng viên để dạy trực tuyến có hiệu quả nhất. Tuy nhiên, để tăng cường hiệu quả học trực tuyến, trường cần phải tổ chức các đợt tập huấn trên diện rộng cho giáo viên, giảng viên về cách ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thiết kế bài giảng. Giảng viên phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị bài giảng điện tử để đưa lên mạng, cũng như trình độ sử dụng CNTT của giảng viên. Tuy nhiên, về lâu dài, giảng viên có thể tiết kiệm thời gian khi sử dụng bài giảng nhiều lần, nhưng cũng phải thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các thông tin mới.
· Thứ tư, cần đầu tư trang thiết bị: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng nói riêng và các cơ sở giáo dục đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng được nhu cầu của người dạy và người học. Hỗ trợ người dạy các công cụ để tạo bài giảng mô hình lớp học đảo ngược. Đặc biệt, trong thời kỳ kỹ thuật số như hiện nay, các trường cũng cần nghiên cứu, bổ sung thêm các chuyên ngành đào tạo các nghề về ICT, Blockchain, Trí tuệ nhân tạo (AI) để đáp ứng về nhu cầu nhân lực trong cách mạng công nghiệp 4.0.
· Ngoài ra, việc học trực tuyến cũng cần có sự đồng hành của phụ huynh; cơ quan quản lý giáo dục; cơ quan quản lý an toàn thông tin, an ninh mạng để giám sát hoạt động giảng dạy và hạn chế những hành động xấu của tin tặc. Không chỉ học trực tuyến với giáo viên trên lớp, nhiều học sinh và phụ huynh đã tìm đến những khóa học uy tín trên mạng nhằm bổ sung kiến thức, đồng thời tăng cường và nâng cao kiến thức, phục vụ cho các kỳ thi quan trọng, như thi chuyển cấp và THPT Quốc gia.
Các yếu tố khác như mức học phí, chế độ của giáo viên, sự phối hợp của phụ huynh học sinh cũng có ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả của phương thức dạy học trực tuyến. Rõ ràng nếu mức học phí cao thì chỉ một số gia đình có điều kiện về tài chính mới có thể chi trả cho con em mình theo học các khóa học có chất lượng; rõ ràng đối với đối tượng học sinh nhỏ ý thức tự giác chưa cao, chưa đủ kỹ năng sử dụng CNTT tối thiểu thì sự phối hợp từ phía gia đình ảnh hưởng không ít đến hiệu quả việc học trực tuyến của các em.
· Bộ Giáo dục và đào tạo nên có chính sách quản lý, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động dạy học trên môi trường mạng, được pháp luật thừa nhận, có sự đồng bộ chung giữa các nhà trường, địa phương. Bộ cần tích cực rà soát, đánh giá các giải pháp học trực tuyến để khuyến cáo các nhà trường, giáo viên sử dụng phù hợp với từng điều kiện cụ thể; tiếp tục chỉ đạo xây dựng kho bài giảng điện tử dùng chung; hướng dẫn mô hình tổ chức lớp học trực tuyến, trường học trực tuyến; hướng dẫn quy chế, nội quy lớp học trực tuyến đảm bảo an toàn trên không gian mạng
Sở giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cơ sở giáo dục khác nên tổ chức vào các khung thời gian không gây khó khăn cho học sinh, giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức bài học và được tổ chức rèn luyện, đánh giá phù hợp.
Các trường học có thể sử dụng đa dạng các hình thức khác như giao bài tập qua Zalo, email để học sinh tự học, tự ôn tập… nhằm bảo đảm đúng kế hoạch thời gian năm học. 
Đặc biệt, các trường học cần ban hành  văn hóa, quy chế, nội quy lớp học trực tuyến. Yếu tố này không giống như đối với các lớp học truyền thống trực tiếp trên lớp hiện nay; những quy tắc ứng xử trên mạng như giữ gìn trật tự lớp học, xin phép ra vào lớp, phát biểu ý kiến, kiến nghị đề xuất, ngôn ngữ giao tiếp mạng, hình thức thưởng phạt có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả học tập.
5. Kết luận
 E-learning thực chất là một mô hình đào tạo giáo dục điện tử dựa trên những công cụ của công nghệ thông tin và truyền thông (còn gọi là đào tạo trực tuyến). Những công cụ đó được sử dụng phổ biến nhất trong kỹ thuật đồ họa, công nghệ mạng hay kỹ thuật tính toán. Việc sử dụng E- Learning mang tới sự khoa học, hiệu quả cao hơn so với các phương pháp giáo dục thông thường, truyền thống.
Ở thời điểm hiện tại cũng như sau này, E-learning thực sự trở thành một xu thế tất yếu của mọi nền giáo dục, nền kinh tế tri thức. Tại rất nhiều những quốc gia tiên tiến, E-learning luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu bởi những lợi ích mà nó mang lại. Tính tương tác, linh hoạt, năng động cao là chìa khóa giúp cho học sinh, sinh viên dễ dàng hơn trong việc trao đổi, tiếp thu và tìm kiếm những kiến thức mới. Không chỉ có vậy. E-learning còn có khả năng đặc biệt linh hoạt trong việc đặt ra những nội dung học tập riêng, phù hợp với nhu cầu, điều kiện và khả năng của từng người học.
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